	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 1
	 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TIN HỌC 7

Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 7/12/2016

--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

Viết lại các chữ cái trước các đáp án đúng trong các câu sau vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Để chèn thêm một hàng trước hàng 1, chọn hàng 1 sau đó thực hiện:

	a. Format ( Cells ( Insert Columns.

b. Table ( Insert Cells.
	c. Table ( Insert Columns.

d. Insert ( Rows.


Câu 2: Khi chiều dài dữ liệu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự:

a. &.

b. #.

c. %.

d. *.

Câu 3: Muốn xóa hẳn hàng “Vật tư”  khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng “Vật tư” và thực hiện:

a. Nhấn phím Delete.

b. Table ( Delete Columns.

c. Edit ( Delete.

d. Tools ( Delete.

Câu 4: Công thức tính  trung bình cộng cho 3 số  2, 4, 6 là:

	a. AVERAGE(2,4,6)

b. =AVERAGE(2,4,6)
	c. =2+4+6/3

d. =(2+4+6)/3


Câu 5: Xác định giá trị nhỏ nhất trong 3 số 1,2,3 bằng:

	a. =MIN(1+2+3)

b. =MIN (1.2.3)
	c. =MIN(1,2,3)

d. =MIN(1;2;3)


Câu 6: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?

a. Kí tự.

b. Số.

c. Chỉ có thể là số.

d. Thời gian.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Hãy nêu hàm tính tổng và cách sử dụng hàm tính tổng trong Excel.

Câu 2: (2 điểm) Nhập tại E5:=A5+D2 thì khi sao chép sang ô F7, F8, G7, G9 công thức như thế nào?

Câu 3: (1,5 điểm)  Hãy nêu hàm xác định giá trị nhỏ nhất và cách sử dụng hàm đó trong Excel.

Câu 4: (2 điểm) Vận dụng: Cho các số sau: 2, 5, 4, 7 trong EXCEL em hãy:

a. Viết hàm tính tổng cho các số đó.

b. Viết hàm để xác định giá trị lớn nhất cho các số đó.

c. Viết hàm xác dịnh giá trị nhỏ nhất cho các số đó.

d. Nếu nhập lần lượt các số đã cho ở trên vào A1, A2, A3, A4 thì khi nhập D5:=A1+A2 thì sao chép công thức D5 ra F12 công thức tại F12 là gì?. 

	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: TIN HỌC 7 

--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	d
	b
	c
	d
	c
	a, c, d


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy nêu hàm tính tổng và cách sử dụng trong Excel.

Hàm tính tổng của một dãy các số có tên là SUM. (0,5 điểm). Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau: = SUM (a, b, c,…) trong đó các biến a, b, c,… được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế. (1 điểm)
Câu 2: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
F7:=B7+E4; F8:=B8+E5; G7:=C7+F4; G9:=C9+F6

Câu 3: (1,5 điểm) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất và cách sử dụng hàm xác định giá trị nhỏ nhất trong Excel. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số có tên là hàm MIN. (0,5 điểm). Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau: =MIN(a, b, c,…) trong đó các biến a, b, c,..là các số hay địa chỉ của các ô tính. (1 điểm)
Câu 4: (2 điểm). Mỗi  ý đúng được 0,5 điểm.

	a. = SUM (2,5,4,7).

b. = MAX (2,5,4,7).
	c. = MIN (2,5,4,7)

d. F12:=C8+C9


	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017


	MỤC TIÊU – MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè I

Môn: TIN HỌC 7


I. MỤC TIÊU.

· KT:   Học sinh nắm đ​ược các kiến thức cơ bản về tin học: Chương trỡnh bảng tớnh là gỡ?, cỏc thành phần chính và dữ liệu trên trang tính, thực hiện tính toán trên trang tính, thao tác với bảng tính..
· KN: - Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức vào bài tập, rèn kĩ năng làm bài tập trong thời gian quy định.
· TĐ:  - Rèn ý thức bài trong thời gian quy định.

II. MA TRẬN ĐỀ.

	                 Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
	1

0.5 
	
	
	
	
	
	
	
	0.5 đ

	Thực hiện tính toán trên trang tính.
	1

0.5
	
	2

1
	
	
	
	
	1

0,5
	2đ

	Sử dụng các hàm để tính toán.
	
	2

3
	 
	
	
	3

1.5
	
	
	4.5 đ

	Thao tác với bảng tính
	
	
	2

1
	1

2
	
	
	
	
	3 đ

	Tổng
	4 đ
	4 đ
	1.5 đ
	0,5
	10 đ


	Ban giám hiệu duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng duyệt

Trần Thị Khánh Nguyệt
	Nhóm trưởng duyệt

Phùng Thị Lơ
	Giáo viên ra đề

Phạm Thị Kim Anh


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 2
	 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TIN HỌC 7

Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:7/12/2016

--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 

Viết lại các chữ cái trước các đáp án đúng trong các câu sau vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Để chèn thêm một cột trước cột “Tin học”, chọn cột “Tin học” sau đó thực hiện:

	a. Format ( Cells ( Insert Columns.

b. Table ( Insert Cells.
	c. Insert ( Columns.

d. Insert ( Rows.


Câu 2: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?

a. Kí tự.

b. Số.

c. Thời gian.

d. Chỉ có thể là số.

Câu 3: Tính tổng cho 3 số 1,2,3 bằng công thức:

	a. =1+2+3.

b. =(1+2+3).
	c. =SUM(1,2,3).

d. =SUM(1;2;3).


Câu 4: Khi nhập công thức hoặc hàm kí tự đầu tiên phải là:

a. &.

b. *.

c. =.

d. #.

Câu 5: Muốn xóa hẳn cột “Toán”  khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn cột “Toán” và thực hiện:

a. Edit ( Delete.

b. Table ( Delete Columns.

c. Nhấn phím Delete.
d. Tools ( Delete.

Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất tronsg 3 số 1, 2, 3:

	a. MAX(1,2,3).

b. =MAX(1,2,3).
	c. =MAX(1+2+3).

d. =MAX(1.2.3).


II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Hãy nêu hàm xác định giá trị lớn nhất và cách sử dụng hàm đó trong Excel.

Câu 2: (2 điểm) Nhập tại C5:=A5+C4 thì khi sao chép sang ô D7, D8, E7, E9 công thức như thế nào?

Câu 3: (1,5 điểm)  Hãy nêu hàm tính trung bình cộng và cách sử dụng hàm đó trong Excel.

Câu 4: (2 điểm) Vận dụng: Cho các số sau: 1, 5, 3, 2 trong EXCEL em hãy:

a. Viết hàm tính tổng cho các số đó.

b. Viết hàm để xác định giá trị lớn nhất cho các số đó.

c. Viết hàm để xác định giá trị nhỏ nhất cho các số đó. 

d.  Nếu nhập lần lượt các số đã cho ở trên vào A1, A2, A3, A4 thì khi nhập D5:=A1+A2 thì sao chép công thức D5 ra F12 công thức tại F12 là gì?. 

	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: TIN HỌC 7 

--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	c
	a, b, c
	a, b
	c
	a
	b


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy nêu hàm xác định giá trị lớn nhất và cách sử dụng trong Excel.

Hàm xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số có tên là MAX. (0,5 điểm). Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau: = MAX (a, b, c,…) trong đó các biến a, b, c,… được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế. (1 điểm)
Câu 2: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
D7:=B7+D6; D8:=B8+D7; E7:=C7+E6; E9:=C9+E9

Câu 3: (1,5 điểm) Hàm xác tính trung bình cộng và cách sử dụng hàm đó trong Excel. 

Hàm tính trung bình cộng trong một dãy số có tên là hàm AVERAGE. (0,5 điểm). Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau: = AVERAGE(a, b, c,…) trong đó các biến a, b, c,… là các số hay địa chỉ của các ô tính. (1 điểm)
Câu 4: (2 điểm). Mỗi  ý đúng được 0,5 điểm.

	a. = SUM (1, 5, 3, 2).

b. = MAX (1, 5, 3, 2).
	c. = MIN (10, 5, 3, 2)

d. F12:= C8+C9


	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 1
	 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ

Môn: TIN HỌC 6

Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:7/12/2016

--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) 

Viết lại các chữ cái trước các đáp án đúng trong các câu sau vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Phần mềm được cài đặt đầu tiên vào máy tính:

	a. Hệ điều hành.

b. Phần mềm ứng dụng.
	c. Word.

d. Paint.


Câu 2:  Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ là:

	a. Tệp tin.

b. Hệ điều hành.
	c. Thư mục.

d. Phần mềm ứng dụng.


Câu 3: Thư mục có thể chứa:


	a. Thư mục con.

b. Tệp tin.
	c. Thư mục gốc.

d. Không thể chứa được gì.


Câu 4: Những thiết bị lưu trữ thông tin:

	a. USB.

b. Đĩa CD.
	c. Ổ cứng.

d. Màn hình


Câu 5: Tệp “Lop6.doc” thì:

	a. “Lop6” là tên tệp.

b. “Lop6” là phần đuôi.
	c. “doc” là phần đuôi.

d. “.doc” là phần đuôi.


Câu 6: Thư mục “lop 6” nằm trong thư mục“Khoi 6” thì thư mục “lớp 6” gọi là:
	a. Thư mục con của thư mục Khoi6 .

b. Thư mục mẹ của thư mục Khoi6.
	c. Thư mục gốc.

d. Thư mục anh của Khoi6.


II.TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Đường dẫn là gì?

Câu 2: (2,5 điểm) Lan để nhầm thư mục “lop 6” trong thư mục “Khoi 7”. Giờ Lan làm thế nào để thư mục “lop 6” về thư mục “Khoi 6” nhanh nhất? Em hãy viết lại cách thực hiện.

Câu 3: (3 điểm)

	D:\









	a.  Thư mục mẹ của “6A” là thư mục nào?

b. Thư mục gốc là thư mục nào?

c. Thư mục “6B” có phải là thư mục con của thư mục “6A”?

d. Thư mục mẹ của thư mục “Khoi 7” là thư mục nào?

e.  Em hãy đổi tên thư mục lớp 6B thành thư mục lớp 6A trong “Khoi 6”. Giải thích lý do tại sao em không làm được hoặc nêu thao tác đổi tên thư mục theo yêu cầu.


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017


	MỤC TIÊU – MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè I

Môn: TIN HỌC 6


I.MỤC TIÊU


· KT:   Học sinh nắm đ​ược các kiến thức cơ bản về tin học:  Thao tác với tệp và thư mục, hệ điều hành windows, tổ chức thông tin trong máy tính, hệ điều hành làm những việc gì, vì sao cần có hệ điều hành.
· KN: - Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức vào bài tập, rèn kĩ năng làm bài tập trong thời gian quy định.

· TĐ:  - Rèn ý thức bài trong thời gian quy định.

II.MA TRẬN ĐỀ:

	                 Mức độ

Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng nc
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hệ điều hành làm những việc gì?
	2

1
	
	
	
	
	
	
	
	2

1

	Tổ chức thông tin trong máy tính
	1

0,5
	1

1.5
	2

1
	
	
	4

2,5
	
	1

0,5
	8

6

	Các thao tác với tệp và thư mục
	
	
	
	1

2.5
	
	
	
	
	1

2,5

	Máy tính và phần mềm máy tính
	1

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5

	Tổng
	5

3.5
	3

3,5
	4

2,5
	1

0,5
	12

10


	BGH duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng duyệt

Trần Thị Khánh Nguyệt
	Nhóm trưởng duyệt

Phùng Thị Lơ
	Giáo viên ra đề

Phạm Thị Kim Anh


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: TIN HỌC 6

--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	a
	a
	a, b
	a, b, c
	a, c
	a


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \ 

0,5 điểm), bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục (0,5 điểm) hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng (0,5 điểm).

Câu 2: (2,5 điểm) Di chuyển thư mục “lop 6” vào thư mục “Khoi 6”(0,5 điểm)

Chọn thư mục “lop 6” (0,5 điểm). Trong bảng chọn Edit chọn Cut (0,5 điểm). Chuyển đến thư mục “Khoi 6” (0,5 điểm). Edit/paste (0,5 điểm).

Câu 3: (3 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.

a. Khoi 6 (0,5 điểm); b.D; c.Không; d.D; e. Không thể đổi tên 6B thành 6A vì trong cùng một thư mục mẹ, 2 thư mục con không được trùng tên nhau.(0,5điểm)

	
	
	
	

	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 2
	 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ

Môn: TIN HỌC 6

Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:7/12/2016

--------------------


I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) 

Viết lại các chữ cái trước các đáp án đúng trong các câu sau vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Phần mềm được cài đặt trên nền hệ điều hành được gọi chung là:

	a. Hệ điều hành.

b. Phần mềm ứng dụng.
	c. Word.

d. Paint.


Câu 2:  Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ là:

	a. Tệp tin.

b. Hệ điều hành.
	c. Thư mục.

d. Phần mềm ứng dụng.


Câu 3: Thư mục có thể chứa:


	a. Thư mục con.

b. Tệp tin.
	c. Thư mục gốc.

d. Không thể chứa được gì.


Câu 4: Những thiết bị dùng lưu trữ thông tin

	a. Màn hình.

b. Chuột.
	c. Máy in.

d. USB.


âu 5: Tệp “Khoi6.doc” thì:

	a. “Khoi6” là tên tệp.

b. “Khoi6” là phần đuôi.
	c. “doc” là phần đuôi.

d. “.doc” là phần đuôi.


Câu 6: Thư mục “Thu vien” nằm trong  thư mục “THCS TB” thì thư mục “Thu vien” gọi là:
	a. Thư mục con của thư mục THCS TB.

b. Thư mục mẹ của thư mục THCS TB.
	c. Thư mục gốc.

d. Thư mục cháu của thư mụcTHCSTB.


II.Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Các thao tác chính với tệp và thư mục là gì?

Câu 2: (2,5 điểm) Lan để nhầm thư mục “lop 6” trong thư mục “Khoi 7”. Giờ Lan làm thế nào để thư mục “lop 6” về “Khoi 6” nhanh nhất? Em hãy viết lại cách thực hiện.

Câu 3: (3 điểm)

	D:\
	a.  Thư mục mẹ của “K6” là thư mục nào?

b. Thư mục gốc là thư mục nào?

c. Thư mục “K7” có phải là thư mục con của thư mục “K6”?

d. Thư mục mẹ của thư mục “Xa hoi” là thư mục nào?

e.  Em hãy đổi tên thư mục K6 thành thư mục lớp K7 trong “Tu Nhien”. Giải thích lý do tại sao em không làm được hoặc nêu thao tác đổi tên thư mục theo yêu cầu.


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: TIN HỌC 6

--------------------


I.Trắc nghiệm. (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	b
	a
	a, b
	d
	a, c
	a


II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)Mỗi ý đúng được 0,25 điểm: Xem, đổi tên, tạo mới, xóa, sao chép, di chuyển.

Câu 2: (2,5 điểm) Di chuyển thư mục “lop 6” vào thư mục “Khoi 6”(0,5 điểm)

Chọn thư mục “lop 6” (0,5 điểm). 

Trong bảng chọn Edit chọn Cut (0,5 điểm). 

Chuyển đến thư mục “Khoi 6” (0,5 điểm). 

Edit/paste (0,5 điểm).

Câu 3: (3 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.

a. Tu Nhien; b.D; c.Không; d.D; e. Không thể đổi tên K6 thành K7 vì trong cùng một thư mục mẹ, 2 thư mục con không được trùng tên nhau.
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